
PHÒNG THI SỐ 1,2  - TẦNG 7 THỜI GIAN: 7h30 đến 10h30

Stt Mã số HSSV Ngày sinh Lớp Phòng Thi

1 2322030016 Trần Lê Khánh Ngọc 06/05/2008 T24A-VH

2 2322030018 Dương Thị Yến Nhi 01/04/2008 T24A-VH

3 2322030022 Hồ Ngọc Quỳnh Như 10/07/2008 T24A-VH

4 2322030021 Lê Quách Anh Thư 21/03/2008 T24A-VH

5 2222070202 Lê Chí Ngọc Dũng 13/12/2006 T23D-VH

6 2322070059 Nguyễn Thị Lan Anh 10/04/2008 T24D-VH

7 2322070060 Phạm Tiến Dũng 23/08/2008 T24D-VH

8 2322070042 Hồ Thị Diệu Hằng 02/08/2008 T24D-VH

9 2322070066 Dương Anh Quốc 09/09/2008 T24D-VH

10 2322070062 Đặng Nguyễn Hưng Thịnh 20/05/2008 T24D-VH

11 2322070033 Hoàng Lê Minh Thùy 12/03/2008 T24D-VH

12 2322070031 Tô Thị Hoài Thương 22/08/2008 T24D-VH

13 2322070041 Lê Ngọc Anh Vũ 17/09/2008 T24D-VH

14 2322020012 Nguyễn Viết Anh Khoa 11/11/2008 T24SA-VH

15 2322020013 Nguyễn Thanh Tài 06/03/2006 T24SA-VH

16 2322020010 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 13/05/2008 T24SA-VH

17 2322170004 Đỗ Lê Minh Anh 16/03/2008 T24TE-VH

18 2322170002 Tô Huệ Mẫn 27/10/2008 T24TE-VH

19 2322180008 Nguyễn Thị Thiên Ý 22/04/2008 T24TE-VH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP

HỆ TRUNG CẤP CÓ HỌC VHPT KHOÁ 23, 24 - NĂM HỌC 2025-2026

(Kỳ thi ngày 24 tháng 9 năm 2025)

MÔN THI: LÝ THUYẾT NGHỀ

Nguyễn Hoàng Kim Âu

Họ và tên

LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN COI THI

Ngô Thị Phúc Hải

Phòng Tin 
học 01

Phòng Tin 
học 02

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Bá Hùng

1



PHÒNG LỄ TÂN 1,2  - TẦNG 5 THỜI GIAN: 13h30 đến 16h00

Stt Mã số HSSV Ngày sinh Lớp Phòng Thi

1 2322030016 Trần Lê Khánh Ngọc 06/05/2008 T24A-VH

2 2322030018 Dương Thị Yến Nhi 01/04/2008 T24A-VH

3 2322030022 Hồ Ngọc Quỳnh Như 10/07/2008 T24A-VH

4 2322030021 Lê Quách Anh Thư 21/03/2008 T24A-VH

LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN COI THI

Nguyễn Hoàng Kim Âu Ngô Thị Phúc Hải

(Kỳ thi ngày 29 tháng 9 năm 2025)

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ

Họ và tên

Phòng Lễ 
tân 01 và 

02 
Tầng 5

HỆ TRUNG CẤP CÓ HỌC VHPT KHOÁ 23, 24 - NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025-2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP
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BẾP THỰC HÀNH 01,02  - TẦNG 1 THỜI GIAN: 13h30 đến 17h00

Stt Mã số HSSV Ngày sinh Lớp Phòng Thi

1 2222070202 Lê Chí Ngọc Dũng 13/12/2006 T23D-VH

2 2322070059 Nguyễn Thị Lan Anh 10/04/2008 T24D-VH

3 2322070060 Phạm Tiến Dũng 23/08/2008 T24D-VH

4 2322070042 Hồ Thị Diệu Hằng 02/08/2008 T24D-VH

5 2322070066 Dương Anh Quốc 09/09/2008 T24D-VH

6 2322070062 Đặng Nguyễn Hưng Thịnh 20/05/2008 T24D-VH

7 2322070033 Hoàng Lê Minh Thùy 12/03/2008 T24D-VH

8 2322070031 Tô Thị Hoài Thương 22/08/2008 T24D-VH

9 2322070041 Lê Ngọc Anh Vũ 17/09/2008 T24D-VH

Nguyễn Hoàng Kim Âu Ngô Thị Phúc Hải

(Kỳ thi ngày 25 tháng 9 năm 2025)

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ

Họ và tên

Bếp thực 
hành 01,02

Tầng 1

LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN COI THI

HỆ TRUNG CẤP CÓ HỌC VHPT KHOÁ 23, 24 - NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025-2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP
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PHÒNG THI SỐ 1  - TẦNG 7 THỜI GIAN: 13h30 đến 17h00

Stt Mã số HSSV Ngày sinh Lớp Phòng Thi

1 2322020012 Nguyễn Viết Anh Khoa 11/11/2008 T24SA-VH

2 2322020013 Nguyễn Thanh Tài 06/03/2006 T24SA-VH

3 2322020010 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên 13/05/2008 T24SA-VH

LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN COI THI

Nguyễn Hoàng Kim Âu Ngô Thị Phúc Hải

(Kỳ thi ngày 25 tháng 9 năm 2025)

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ

Họ và tên

Phòng Tin 
học 01

HỆ TRUNG CẤP CÓ HỌC VHPT KHOÁ 24 - NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025-2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP
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PHÒNG ĐA NĂNG  - TẦNG 2 NHÀ 3 TẦNG THỜI GIAN: 14h00  đến 16h00

Stt Mã số HSSV Ngày sinh Lớp Phòng Thi

1 2322170004 Đỗ Lê Minh Anh 16/03/2008 T24TE-VH

2 2322170002 Tô Huệ Mẫn 27/10/2008 T24TE-VH

3 2322180008 Nguyễn Thị Thiên Ý 22/04/2008 T24TE-VH

Nguyễn Hoàng Kim Âu Ngô Thị Phúc Hải

TRƯỞNG BAN COI THILẬP BẢNG

(Kỳ thi ngày 25 tháng 9 năm 2025)

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ

Họ và tên

Phòng Đa 
năng 2

HỆ TRUNG CẤP CÓ HỌC VHPT KHOÁ 24 - NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025-2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP
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